BÀI TẬP TUẦN  1
Thứ  hai
Bài 1: Tính: 
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Bài 2: Một chai đựng nước cân nặng 
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kg.  Vỏ chai cân nặng 
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kg. Hỏi lượng nước trong chai nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3: Bạn Hà ngày đầu đọc được 
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 quyển sách, ngày thứ hai đọc được 
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 quyển sách. Hỏi còn bao nhiêu phần quyển sách Hà chưa đọc?

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 120m vải. Số mét vải bán ngày thứ hai bán được  bằng 
[image: image14.wmf]3
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 số mét vải bán ngày thứ nhất. Hỏi hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất 
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Bài 6: Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau.
a) nhỏ                         b) vui                              c) hiền
Bài 7: Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm và đặt câu với từ đó.
a) Em bé mới đẻ ra đã được ba cân bảy.

b) Ông tôi đã qua đời được ba năm rồi.

Thứ ba
Bài 1: Tính:
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Bài 4: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó 
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 số học sinh giỏi vẽ, 
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 số học sinh giỏi Tiếng Việt, 
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 số học sinh giỏi Toán.  Tính số học sinh giỏi vẽ, giỏi Tiếng Việt và giỏi Toán của lớp học đó
Bài 3: Trung bình cộng của hai số bằng 480. Tìm hai số đó biết số thứ nhất hơn số thứ hai 120 đơn vị.

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện
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Bài 3: Ba vòi nước cùng chảy vào đầy một bể nước, riêng vòi thứ nhất chảy được 
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 bể, vòi thứ hai chảy được 
[image: image61.wmf]3

1

 bể. Hỏi vòi thứ ba chảy được mấy phần  bể nước đó.
Bài 4: Tam giác ABC có chu vi là 
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m. Cạnh AB có độ dài là 
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m. Cạnh BC có độ dài là 
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m. Tìm phân số chỉ độ dài cạnh AC.

Bài 5: Tìm các từ đồng nghĩa với từ in đậm và đặt câu với một từ vừa tìm được.
Mưa rơi rào rào trắng xóa cả mặt sân.

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1 m2 = .............  dm2                                                c) 400 dm2 =.......... m2
b) 10 dm2 2cm2 = .............cm2                                  d) 500 cm2 = .............dm2
Bài 5:  Tính bằng cách thuận tiện:
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Thứ tư
Bài 1: So sánh các phân số sau:  
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Bài 2: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
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Bài 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 
[image: image82.wmf]5
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 chiều dài. Tính diện tích khu vườn đó.
Bài 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 400m, chiều dài  gấp rưỡi  chiều rộng.  Tính diện tích của sân vận động đó.

Bài 5:  Tính bằng cách thuận tiện:
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Thứ năm

Bài 1: So sánh hai phân số
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Bài 2: Hai số có tổng là 2009 và hiệu là 163. Tìm hai số đó.

Bài 3: Một phân số bằng 
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4

 có tổng của tử số và mẫu số là 198. Tìm phân số đó.

Bài 4: Một phân số có hiệu giữa tử số và mẫu số là 86 và bằng phân số 
[image: image100.wmf]5
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. Tìm phân số đó.

Bài 5: Dòng nào dưới đây gồm toàn từ láy ?

A. ủ ấp, ngây ngất, mạnh mẽ, ẩm ướt, nhấp nháy

B. ngây ngất, mạnh mẽ, lặng lẽ, chon chót, nhấp nháy

C. ngây ngất, chon chót, đi đứng, ấm nóng, nhấp nháy

Bài 6: Xác định CN,VN,TN trong mỗi câu sau và cho biết trong các câu sau, câu nào là câu ghép.

a. Từ trên ban công, chỗ tôi đang đứng đây, mùi hoa thiên lý đã xông lên ngào ngạt.

b. Những bụi mưa long lanh, nhẹ đến nỗi không rơi xuống đất mà cứ bay lững lờ.

c. Bóng đêm mùa xuân cũng đen óng ánh, ảo huyền 
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